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Môn: Địa lí. Lớp 12

(Thời gian làm bài: 45 phút, 40 câu trắc nghiệm)

	
	


Câu 1: Tự nhiên nước ta phân hóa đa dạng thành các vùng khác nhau giữa miền Bắc và miền Nam, giữa miền núi và đồng bằng, ven biển, hải đảo là do

A. tiếp giáp với vùng biển rộng lớn và địa hình phân bậc rõ nét.
B. lãnh thổ kéo dài theo chiều kinh tuyến.
C. vị trí nằm trong vùng nhiệt đới ở nửa cầu Bắc.
D. vị trí địa lí và hình thể nước ta.
Câu 2: Hướng chính các dãy núi của miền núi Trường Sơn Bắc nước ta là

A. vòng cung.
B. tây – đông.
C. tây bắc – đông nam.
D. bắc – nam.

Câu 3: Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA CẢ NƯỚC, ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

	Vùng
	Diện tích (nghìn ha)
	Sản lượng (nghìn tấn)

	
	2000
	2014
	2000
	2014

	Đồng bằng sông Hồng
	1212,6
	1079,6
	6586,6
	6548,5

	Đồng bằng sông Cửu Long
	3945,8
	4249,5
	16702,7
	25245,6

	Cả nước
	7666,3
	7816,2
	32529,5
	44974,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)

Theo bảng số liệu trên, năng suất lúa của đồng bằng sông Hồng năm 2014 là

A. 59,4 tạ/ha.
B. 60,7 tạ/ha.
C. 6,1 tạ/ha.
D. 57,5 tạ/ha.
Câu 4: Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình Việt Nam?

A. Đồi núi chiếm phần lớn diện tích.
B. Đồi núi đều có hướng tây bắc-đông nam.

C. Có sự phân bậc rõ rệt theo độ cao.
D. Địa hình vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.

Câu 5: Cho bảng số liệu về cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta thời kì 2005 – 2010

 









(Đơn vị: %)

	Ngành
	1990
	1995
	2000
	2010

	Trồng trọt
	79,3
	78,1
	78,2
	74,7

	Chăn nuôi
	17,9
	18,9
	19,3
	22,1

	Dịch vụ nông nghiệp
	2,8
	3,0
	2,5
	3,2


Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của nước ta là

A. biểu đồ miền.
B. biểu đồ cột chồng.
C. biểu đồ tròn.
D. biểu đồ cột ghép.
Câu 6: Cho bảng số liệu:

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2014

	Năm
	2010
	2012
	2013
	2014

	Than sạch (nghìn tấn)
	44 835
	42 083
	41 064
	41 086

	Dầu thô (nghìn tấn)
	15 014
	16 709
	16 715
	17 392

	Điện (triệu kWh)
	91 722
	115 147
	124 454
	141 250


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, 2015, NXB Thống kê, 2016)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng của các sản phẩm công nghiệp nước ta, giai đoạn 2010 – 2014?

A. Điện tăng nhanh hơn dầu thô.
B. Dầu thô giảm, than sạch tăng.

C. Dầu thô tăng, điện giảm.
D. Than sạch, dầu thô và điện đều tăng.

Câu 7: Yếu tố địa hình đồi núi đã góp phần làm cho thiên nhiên nước ta

A. mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.
B. mang tính cận xích đạo.

C. có sự phân hóa đa dạng.
D. chịu ảnh hưởng lớn của biển Đông.

Câu 8: Thiên tai gây hậu quả nặng nề nhất hàng năm cho vùng đồng bằng ven biển nước ta là

A. sạt lở bờ biển.
B. triều cường gây ngập lụt.
C. bão lớn kèm theo sóng lừng.
D. cát bay, cát chảy.
Câu 9: Ý nào sau đây không thể hiện đặc điểm địa hình vùng núi Tây Bắc?

A. Phía đông thung lũng sông Hồng.
B. Chủ yếu hướng tây bắc-đông nam.

C. Núi cao nhất cả nước.
D. Nằm giữa sông Hồng và sông Cả.

Câu 10: Hệ sinh thái rừng ngập mặn điển hình nhất của nước ta tập trung chủ yếu ở

A. Bắc Bộ.
B. Bắc Trung Bộ.
C. Nam Trung Bộ.
D. Nam Bộ.
Câu 11: Ý nào sau đây thể hiện nước ta có nhiều đồi núi?
A. Địa hình thấp dưới 1000 m chiếm 85% diện tích lãnh thổ.

B. Núi cao trên 2000 m chỉ chiếm 1% diện tích lãnh thổ.

C. Cấu trúc địa hình miền núi đa dạng.

D. Đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ.

Câu 12: Cho biểu đồ:
          LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI VÀ CÂN BẰNG ẨM Ở MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM.
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Cân bằng ẩm của Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh lần lượt là

A. (+)2665; (+)3868; (+)3671.
B. (-)2665; (-)3868; (-)3671.
C. (-)678; (-)1868; (-)245.
D. (+)687; (+)1868; (+)245.
Câu 13: Hai bể dầu khí có trữ lượng lớn nhất nước ta hiện nay là

A. Nam Côn Sơn và Cửu Long.
B. Thổ Chu - Mã Lai và sông Hồng.
C. Nam Côn Sơn và sông Hồng.
D. Thổ Chu - Mã Lai và Cửu Long.
Câu 14: Cho bảng số liệu:

MỘT SỐ MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016
(Đơn vị: Triệu đô la Mỹ)
	Năm
	2010
	2013
	2014
	2016

	Hạt tiêu
	421,5
	889,8
	1201,9
	1428,6

	Cà phê
	1851,4
	2717,3
	3557,4
	3334,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

 Để thể hiện tốc độ tăng trưởng một số mặt hàng xuất khẩu của nước ta, giai đoạn 2010 - 2016, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột.
B. Đường.
C. Kết hợp.
D. Miền.
Câu 15: Vùng biển mà nước ta có quyền thực hiện các biện pháp an ninh quốc phòng, kiểm soát thuế quan, các quy định về y tế, môi trường nhập cư là vùng

A. lãnh hải.
B. tiếp giáp lãnh hải.
C. thềm lục địa.
D. vùng đặc quyền về kinh tế.
Câu 16: Ý nào sau đây không thể hiện đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc của nước ta?
A. Các núi so le hướng tây bắc đông nam.
B. Địa hình hẹp ngang.

C. Chủ yếu có các hệ thống sông lớn.
D. Nâng cao ở hai đầu thấp ở giữa.

Câu 17: Nét nổi bật của địa hình vùng núi Tây Bắc là

A. địa hình thấp và hẹp ngang.
B. có nhiều dãy núi cao đồ sộ nhất nước ta.
C. có 4 cánh cung lớn.
D. gồm các khối núi và cao nguyên.
Câu 18: Ở vùng ven biển, dạng địa hình nào sau đây thuận lợi cho xây dựng cảng biển?

A. Bờ biển mài mòn.
B. Các đầm, phá.
C. Các vũng, vịnh nước sâu.
D. Vịnh cửa sông.
Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây của nước ta giáp Trung Quốc cả trên đất liền và trên biển?

A. Hải Phòng.
B. Hà Giang.
C. Quảng Ninh.
D. Lạng Sơn.

Câu 20: Khó khăn thường xuyên đối với giao lưu kinh tế giữa các vùng ở miền núi nước ta là

A. động đất.
B. khan hiếm nước.
C. địa hình bị chia cắt mạnh, sườn dốc.
D. thiên tai (lũ quét, xói mòn, trượt lở đất).
Câu 21: Yếu tố tự nhiên nào quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa?
A. Khí hậu
B. Biển Đông
C. Địa hình.
D. Vị trí địa lí.
Câu 22: Ở nước ta, thời tiết mùa đông bớt lạnh khô, mùa hè bớt nóng bức là nhờ nước ta

A.  chịu tác động thường xuyên của gió mùa.
B.  tiếp giáp với biển Đông.
C.  nằm gần xích đạo, mưa nhiều.
D.  địa hình 85% là đồi núi thấp.
Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, tỉnh có đường biên giới quốc gia trên đất liền với Campuchia và Lào của nước ta là
A. Lai Châu.
B. Kon Tum.
C. Quảng Ninh.
D. Điện Biên.
Câu 24: Đại bộ phận lãnh thổ Việt Nam nằm trong múi giờ

A. số 7.
B. số 8.
C. số 6.
D. số 9.
Câu 25: Cho bảng số liệu:NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM  

	Địa điểm
	Nhiệt độ trung bình tháng 1 (oC)
	Nhiệt độ trung bình tháng 7 (oC)
	Nhiệt độ trung bình năm(oC)

	Lạng Sơn
	13.3
	27.0
	21.2

	Hà Nội
	16.4
	28.9
	23.5

	Vinh
	17.6
	29.6
	23.9

	Huế
	19.7
	29.4
	25.1

	Quy Nhơn
	23.0
	29.7
	26.8

	TP. Hồ Chí Minh
	25.8
	27.1
	27.1


Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên về sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam?
A. Từ Vinh vào Quy Nhơn nhiệt độ có cao hơn một chút do ảnh hưởng của gió Lào.
B. Nhiệt độ trung bình tháng VII có sự thay đổi đáng kể từ Bắc vào Nam.
C. Biên độ nhiệt độ giảm dần từ Bắc vào Nam.
D. Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam.
Câu 26: Điều kiện nào sau đây của vùng biển nước ta thuận lợi để phát triển giao thông vận tải đường biển?

A. Có nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt.

B. Các hệ sinh thái vùng ven biển rất đa dạng và giàu có.

C. Nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế trên Biển Đông.

D. Có nhiều sa khoáng với trữ lượng công nghiệp.

Câu 27: Đồng bằng sông cửu Long có đặc điểm là

A. có mạng lưới kênh rạch chằng chịt.
B. diện tích rộng 15000km2 .
C. bị chia cắt nhiều bởi các đê ven sông.
D. có các ruộng bậc cao bạc màu.
Câu 28: Trên đất liền, nước ta tiếp giáp với các nước

A. Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan.
B. Trung Quốc, Lào, Campuchia.
C. Campuchia, Thái Lan, Mianma.
D. Lào, Thái Lan, Campuchia.
Câu 29: Khu vực đồi núi nước ta không có thế mạnh về ngành nào sau đây?

A. Sản xuất lương thực và phát triển giao thông.
B. Trồng các cây dược liệu cây ăn quả.

C. Trồng cây lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn.
D. Phát triển công nghiệp thuỷ điện công suất lớn.

Câu 30: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang13 -14, cho biết đỉnh núi nào sau đây không thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?
A. Mẫu Sơn.
B. Lang Bian.
C. Tam Đảo.
D. Tây Côn Lĩnh.
Câu 31: Tài nguyên khoáng sản nước ta phong phú và đa dạng là do

A. nằm gần trung tâm Đông Nam Á.
B. nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương.
C. nằm liền kề với hai vành đai sinh khoáng Địa Trung Hải và Thái Bình Dương.
D. nằm phía Đông bán đảo Đông Dương.
Câu 32: Vùng núi có các thung lũng sông lớn cùng hướng Tây Bắc – Đông Nam điển hình là
A. Đông Bắc.
B. Trường Sơn Nam.
C. Trường Sơn Bắc.
D. Tây Bắc.
Câu 33: Hiện tượng sạt lở bờ biển phổ biến nhất ở khu vực nào của nước ta?

A. Ven biển đồng bằng Bắc Bộ.
B. Ven biển Đông Nam Bộ.
C. Đồng bằng sông Cửu Long
D. Dải bờ biển Trung Bộ.
Câu 34: Đặc điểm địa hình đồi núi đã làm cho

A. miền núi nước ta có khí hậu mát mẻ thuận lợi để phát triển du lịch.

B. nước ta giàu có về tài nguyên rừng với hơn 3/4 diện tích lãnh thổ.

C. sông ngòi nước ta có tiềm năng thuỷ điện lớn với công suất trên 30 triệu kW.

D. các đồng bằng thường xuyên nhận được lượng phù sa bồi đắp lớn.

Câu 35: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về chế độ nhiệt của Hà Nội so với TP. Hồ Chí Minh?

A. Biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ hơn.
B. Nhiệt độ trung bình năm cao hơn.
C. Nhiệt độ trung bình tháng VII thấp hơn.
D. Nhiệt độ trung bình tháng I thấp hơn.
Câu 36: Khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới là do

A. nằm trong khu vực hoạt động của gió mùa.
B. nằm ở trung tâm Đông Nam Á.
C. tiếp giáp vùng biển rộng lớn.
D. nằm trong vùng nội chí tuyến.
Câu 37: Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là

A. tây bắc - đông nam.
B. tây – đông.

C. bắc - nam.
D. tây nam - đông bắc.

Câu 38: Phát biểu nào sau đây không đúng về vị trí địa lí của nước ta?

A. Ở trung tâm bán đảo Đông Dương.
B. Trong vùng nhiệt đới bán cầu Bắc.
C. Trong vùng nhiều thiên tai.
D. Tiếp giáp với Biển Đông.
Câu 39: Tỉ lệ diện tích địa hình núi cao trên 2000m ở nước ta so với diện tích toàn bộ lãnh thổ chiếm khoảng

A. 8 %
B. 5 %
C. 3 %.
D. 1 %
Câu 40: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết sông Cả đổ ra biển qua cửa nào sau đây?

A. Cửa Gianh.
B. Cửa Việt.
C. Cửa Tùng.
D. Cửa Hội.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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